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Tiếng Việt

BÀI ĐỌC 1: TIẾNG VƯỜN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực 

1.1. Năng lực đặc thù
- Đọc trôi chảy toàn bài, phát âm đúng các từ ngữ. Biết đọc được bài văn miêu tả với giọng chậm, vui, nhẹ nhàng....

- Hiểu được các từ ngữ trong bài, hiểu được nội dung bài: Miêu tả vẻ đẹp của các loài hoa, hoạt động của các con vật trong vườn cây báo hiệu mùa xuân đến.
- Biết đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Nhận biết được những từ ngữ có thể dùng để đặt câu hỏi Khi nào từ ngữ có thể dùng trả lời câu hỏi Khi nào?

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận diện được một bài văn miêu tả; Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

1.2. Năng lực chung


- Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; 

2. Phẩm chất
- Có ý thức quan sát thiên nhiên. Biết bảo vệ yêu quý, và chăm sóc cây, hoa xung quanh em.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
Bảng phụ viết sẵn đoạn văn:
+ Trong vườn, cây muỗm khoe từng chùm mới. Hoa muỗm trổ thẳng lên trời. Hoa nhài trắng xóa bên vại nước. Những bông hoa nhài trắng một màu trắng tinh khôi, hương thơm ngạt ngào.
- HS: Vở BTTV, SGK,
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. HĐ Mở đầu. 10’

* Chia sẻ về chủ điểm: LÁ PHỔI XANH
- GV cho HS hát bài “Quả”
- GV nhận xét, khen và hỏi:

+ Bài hát nói về điều gì?
+ Trong lời bài hát quả khế ăn có tác dụng để làm gì?

-Nhìn vào SGK tr.21 hãy kể tên một số loài cây, quả và nêu tác dụng của chúng?

- Gọi 2-3 lên trình bày kết quả. 

- GV nhận xét, đưa ra kết quả và kết luận chung: Trong thiên nhiên của chúng ta có rất nhiều loại cây, hoa... khác nhau và chúng đều có mục đích sử dụng.

- GV dẫn lời để HS nhận biết chủ điểm: Chủ điểm mở đầu có tên gọi Lả phổi xanh. Lá phối xanh của Trải Đất mà chúng ta đang sống chính là cây cối. Cây cối mang lại sự sống, nguồn không khí trong lành cho Trái Đất.

- GV kết nối giới thiệu bài đọc
*Giới thiệu tranh

- Cho Hs quan sát các bức tranh trong SGK tr.22 và giới thiệu về 1 bức tranh em thích?

-HS hoạt động cá nhân. HS lên bảng chia sẻ.

-Nhận xét, tuyên dương giới thiệu bài vào bài đọc: Bài đọc mở đầu là bài văn miêu tả Tiếng vườn, nói về vẻ đẹp của các loại cây, hương thơm của các loài hoa và hoạt động của những con vật trong vườn tạo nên những dấu hiệu báo hiệu mùa xuân đến.
2. HĐ Hình thành kiến thức

HĐ1: Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu: Giọng chậm, vui, nhẹ nhàng.
- HDHS chia đoạn: (3 đoạn)

- GV chốt

+ Đoạn 1: Từ đầu đến Tôi nghe tiếng vườn gọi.

+ Đoạn 2: Tiếp cho đến bông thủy tiên thu nhỏ.

+ Đoạn 3: Tiếp theo đến lộ biếc.
+ Đoạn 4: Còn lại

*HD HS luyện đọc:

-Cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp hướng dẫn đọc các từ khó.

+ Đoạn 2: các từ khó: muỗm, tua tủa

+ Đoạn 3: Các từ khó: khô cong, lộ biếc.

+ Đoạn 4: các từ khó: vành khuyên, lích chích, quay tít, bưởi, ríu rít.

-GV ghi bảng từ HS đọc khó, sai hs mắc phải: muỗm, tua tủa, hoa bưởi....

- HS đọc nối tiếp theo đoạn kết hợp giải nghĩa từ: 
Đoạn 2: Có từ muỗm, tua tủa, tinh khôi.
-GV kết vợi giải nghĩa từ và cho HS đặt 1 câu phù hợp với nghĩa của từ đó.
- HDHS luyện đọc cây văn dài
- Gọi HS lên bảng gạch, đọc câu văn đã đánh ngắt nghỉ.

- GV đưa ra cách ngắt nghỉ đúng và hướng dẫn cách nghỉ hơi.

   Trong vườn, / cây muỗm khoe từng chùm mới.// Hoa muỗm trổ thẳng lên trời.// Hoa nhài trắng xóa bên vại nước.// Những bông hoa nhài trắng một màu trắng tinh khôi,/ hương thơm ngạt ngào.//

-GV nhận xét, chỉnh sửa cách nghỉ đúng.

- Cho HS luyện đọc theo nhóm bốn.
- Gọi 2-3 nhóm đọc

- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm: đoạn văn số 2.
- Nhận xét, biểu dương học sinh
- Gọi 1 HS đọc toàn bài
TIẾT 2

HĐ2: Đọc hiểu - Trả lời câu hỏi. 
- Gọi HS đọc 3 câu hỏi trong SGK.

- Gv nêu câu hỏi HS trả lời

Câu 1: Trong vườn có những cây nào nở hoa? 
-GV Giúp HS gọi đúng tên các loài hoa trong các hình minh họa

Câu 2: Có những con vật nào bay đến vườn cây? 
Câu 3: Theo em hiểu, những gì đã tạo nên tiếng gọi của vườn? 
=>Qua bài đọc nay em thấy bài văn miêu tả điều gì? 
=>GV đưa ra kết luận: Đây chính là bài văn miêu tả với các dấu hiệu báo của các l mùa xuân xắp đến.
3: HĐ Luyện tập - Thực hành 
Bài 1: Trả lời câu hỏi a, b
 -Gọi hs đọc y/c bài.

- Dựa vào bài tập đọc trên, hoàn thành câu hỏi vào trong VBT.

- Gọi HS trả lời

a. Khi nào hoa bưởi đua nhau nở rộ? 
b. Khi nào những cành xoan nảy lộc? 
-Nhận xét, đưa ra câu trả lời đúng

=> GV lưu ý: Đặt câu hỏi-trả lời với cum từ: Khi nào? Dùng để hỏi và trả lời về thời gian

Bài 2: Những từ ngữ nào ở bảng bên:

- Gọi hs đọc Y/c bài.

- Bạn nữ trong tranh đang muốn nói với các bạn điều gì?

-Y/c HS làm vào vở BT.

- Gọi HS trả lời:

+ Có thể thay cụm từ Khi nào? bằng các cụm từ nào để hỏi?

+ Có thể được dùng đê trả lời câu hỏi Khi nào?

- Nhận xét, đưa ra kết quả đúng

=>GV nhấn mạnh: Khi đặt câu hỏi với cụm từ Khi nào? chúng ta có thể thay thế bằng các cụm từ khác như: bao giờ, mùa nào, thảng mấy để hỏi. Câu trả lời cho các cụm từ hỏi về thời gian trên: các tháng trong năm (tháng 1...12), các mùa trong năm(xuân, hạ thu, đông), các buổi trong 1 ngày(sáng, trưa, chiều tối, đêm)....

4. HĐ Vận dụng

* Luyện đọc lại

- Trò chơi: Ô cửa bí mật
 + Có tất cả 4 ô cửa: 4 ô cửa tương ứng với 4 đoạn, 1 ô cửa là toàn bài. HS lần lượt lựa chọn ô cửa rồi thực hiện.

- GV đánh giá nhận xét.

*

- Hôm nay các em được học nội dung gì?
- Em hãy chia sẻ cảm nghĩ sau bài đọc?

- Nhắc HS về nhà đọc lại bài đọc cho người thân nghe. Tập đặt câu đặt câu hỏi với cụm từ Khi nào? bao giờ? mùa nào? thảng mấy?
	- HS hát và kết hợp động tác…
- HS trả lời...

+ Bài hát nói về quả khế, quả mít
+ ...Dùng để nấu canh chua

- HS nối tiếp nhau trả lời tên 7 loại cây: 1: cây bàng, 2: cây bắp cải, 3: cây bàng....

- HS trình bày:
+ Cây lương thực, thực phẩm: bắp caỉ, cây lúa, cây ngô

+ Cây ăn quả: cây cam

+ Cây lấy gỗ: Cây bàng, cây thông

+ Cây lấy bóng mát: Cây bàng, cây thông

+ Cây hoa: Cây hoa hồng.

· HS nhận xét+ quan sát

-HS đọc tên chủ điểm Lá phổi xanh 
-HS lên bảng chia sẻ với lớp.
+ Đây là bức tranh tớ yêu thích: đây là tranh vẽ về chùm hoa bưởi nó có màu trắng trong suốt, và ngoài đời nó có mùi thơm...

-HS đọc tên bài tập đọc
-HS đọc thầm kết hợp xác định từ khó.
- HS chia đoạn
- HS dung bút chì xác định vị trí từng đoạn
-HS đọc nối tiếp đoạn 
- HS đọc các từ khó, đọc sai: cá nhân, theo dãy.

- HS đọc + giải thích nghĩa của từ khó trong đoạn văn mình đọc.
+ Muỗm: cây cùng loại với xoài, quả giống xoài nhưng nhỏ hơn.

+Tua tủa: từ gợi tả dáng chĩa ra không đều của nhiều vật cúng, nhọn

+ Tinh khôi: Hoàn toàn tinh khiết, thuần một tính chất nào đó, tạo cảm giác tươi đẹp.

-VD từ: Tinh khôi. HS đặt câu: Những bông hoa nhài nở có màu trắng tinh khôi.
- HS đọc thầm và tự phát hiện ra cách ngắt nghỉ câu.
- HS thực hiện theo y/c.
- Nhiều HS đọc
- HS luyện đọc trong nhóm 4

- Các nhóm đọc trước lớp
- Các nhóm thi đọc
- Cả lớp đọc thành tiếng.

- HS nhận xét, bình chọn cá nhân đọc tốt. 
- 1HS đọc toàn bài.
- HS đọc
 Hoạt động cả lớp, thi nhau trả lời:

- Trong vườn có nhiều loài cây nở hoa: cây muôm, cây nhài, cây bưởi. HS có thể nói chi tiết hơn: Cây muỗm khoe chùm hoa mới, tua tủa trổ thẳng lên trời. / Hoa nhài trắng xoá, hương ngạt ngào./ Từng chùm hoa bưởi, cánh trắng, có những tua nhị vàng giữa lòng hoa./ Những tán xoan chưa nở hoa nhưng đã vỡ oà ra những chùm lộc biếc
- HS nghe: hoa muỗm (hình đầu tiên phía trái, tua tủa trổ thẳng lên trời), hoa xoan (hình 2, màu tím) hoa nhài (hình 3, màu trắng tinh), hoa bưởi (hình 4, màu trắng, nhỏ hơn).
- Chim vành khuyên lích chích tìm sâu trong bụi chanh. / Những cánh ong mật quay tít trên chùm hoa bưởi. / Đàn chào mào ríu rít trên các cành xoan).
-Ý c: Y c bao gồm cả ý a (Tiếng các loài hoa khoe sắc đẹp) và b (Tiếng hót của chim và tiếng bầv ong đập cánh).
- Bài văn miêu tả tiếng vườn - vẻ đẹp của các loài hoa khoe sắc, tiếng hót của các loài chim, tiếng cánh ong mật quay tít... là những dấu hiệu từ vườn cây báo hiệu mùa xuân đến.
-Hs nghe

- HS đọc y/c.

- HS làm bài vào vở BT

- HS trả lời

+ Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cùng đua nhau nở rộ.

+ Khi hơi xuân chớm đến, những cành xoan khô bồng vờ oà ra những chùm lộc biếc
- HS nhận xét, bổ sung.

-HS nghe
- HS đọc.

- Dựa vào các từ trong khung để trả lời câu hỏi. [image: image2.png]bao git
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- HS hoàn thiện trong vở BT.

- HS trả lời:

+.....bao giờ, mùa nào, thảng mấv.
+.....mùa xuân, tháng Hai, hôm qua.

-HS nhận xét, sửa sai.

-HS nghe

- HS luyện đọc lại bài qua trò chơi

- HS nêu

- Cảm thấy yêu quý thiên nhiên cây cối xung quanh….

- HS thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………
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TOÁN

Tiết 101: PHÉP CHIA (Tiếp theo) (Tiết 1)
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực

1.1. Năng lực đặc thù
- Biết cách tìm kết quả của phép chia dựa vào phép nhân tương ứng. Từ một phép nhân viết được hai phép chia tương ứng.

- Thông qua việc nhận biết từ một phép nhân viết được hai phép chia tương ứng, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hóa toán học.

1.2. Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Biết chăm học tập và giáo dục thêm tình yêu với môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy chiếu; một số bộ thẻ gồm một phép nhân và hai phép chia tương ứng, chẳng hạn:

4 x 3 = 12

12 : 4 = 3

12 : 3 = 4

2. HS: SGK, Vở, dụng cụ học tập. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu. 5’

- GV YC lớp trưởng tổ chức cho lớp chơi trò chơi: Truyền điện

- Cho HS chơi.

- Theo dõi HS chơi, nhận xét

* GV dẫn dắt vào bài mới

- YC HS thảo luận N2 quan sát tranh, đọc các thẻ phép tính: 

4 x 3 = 12; 12 : 4 = 3; 12 : 3 = 4

- YC HS cùng nhau kiểm tra kết quả phép tính 

- YC các nhóm nhận xét thành phần và kết quả của các phép tính trên thẻ.

- Gọi đại diện nhóm trình bày.

- GV giới thiệu bài: Vậy để biết cách tìm kết quả của phép chia dựa vào phép nhân tương ứng và từ một phép nhân viết được hai phép chia tương ứng tiết toán hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu nội dung bài Phép chia (Tiếp theo) 

- GV ghi bảng tên đầu bài.
2. HĐ Hình thành kiến thức. 12’

- GV đính thẻ ghi các phép tính: 

4 x 3 = 12; 12 : 4 = 3; 12 : 3 = 4

- GV giới thiệu: Từ 1 phép nhân ta có thể  lập được 2 phép chia tương ứng.
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                                        12 : 4 = 3

     4 x 3 = 12 

                                       12 : 3 = 4

- Gọi 2 HS đọc lại.

- YC HS đọc lại, chỉ và nói cho bạn nghe nội dung trong khung kiến thức SGK theo N2.

- GV lấy thêm ví dụ tương tự để minh hoạ.

- YC HS thực hiện theo cặp: tự nêu một phép nhân đã học rồi đố bạn viết thành hai phép chia tương ứng.

- Gọi đại diện 1 số nhóm trình bày.

3. Thực hành, luyện tập. (13p)

Bài 1/18

- Gọi 1 HS đọc đầu bài 

- GV hỏi: Bài tập yêu cầu gì?

- YC HS thực hiện theo N4:

+ YC HS đọc phép nhân và nêu hai phép chia tương ứng.

+ YC HS chia sẻ với bạn cách quan sát, cách suy  nghĩ để khi nhìn vào một phép nhân có thể viết được hai phép chia tương ứng.

+ YC HS có thể nêu thêm các phép nhân khác đã học đố bạn nêu hai phép chia tương ứng.

- GV quan sát, theo dõi các nhóm.

- Gọi đại diện 1 số nhóm trình bày.

- H: Qua bài tập 1, để tìm kết quả của phép chia dựa vào phép nhân tương ứng các em cần chú ý điều gì?

- GV nhận xét và củng cố phép chia.
4. HD Vận dụng:(4p)
* Tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” 

- GV giới thiệu tên trò chơi
- GV nêu luật chơi: Chia lớp thành 3 đội. GV chiếu một số phép nhân, YC HS nêu các phép chia tương ứng. HS nêu được nhanh và đúng sẽ mang về 1 điểm cho đội mình. Đội nào có nhiều điểm nhất là đội chiến thắng.  
- Tổ chức cho HS chơi.

- Tổng kết trò chơi, tuyên dương.


	- Lớp trưởng tổ chức cho lớp trò chơi “Truyền điện” ôn bảng nhân 2, bảng nhân 5.

- HS chơi

- Lắng nghe.

- TL N2 đọc

- HS có thể dùng đồ dùng trực quan kiểm tra. 

- TL: Ba phép tính này đều được lập từ các số 4; 3; 12.

- Nhận xét, bổ sung

- HS ghi bài.
- HS quan sát 

- 2 HS đọc

- HS thảo luận nhóm đôi

- Quan sát

- N2 thực hiện

- Nhóm trình bày, lớp nhận xét.

- 1 HS đọc to, cả lớp theo dõi.

- HS TL: Cho phép nhân, nêu hai phép chia thích hợp

- HS thực hiện N4.

[image: image5.wmf]Sè
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 2 x 7 = 14 

                                  14 : 7 = 2
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                                  15 : 5 = 3

 5 x 3 = 15 

                                  15 : 3 = 5

- Nhóm trình bày, lớp nhận xét.

- HS TL: Lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS tham gia chơi

- HS lắng nghe, tuyên dương.

- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):

Tự nhiên và Xã hội

BÀI 13: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Năng lực 

1. 1. Năng lực đặc thù.

- Kết nối được các kiến thức đã học về nơi sống của thực vật và động vật trong bài học và ngoài thiên nhiên.

- Biết sử dụng một số đồ dùng cần thiết khi đi tham quan thiên nhiên.

+ Quan sát, đặt và trả lời được câu hỏi về môi trường sống của thực vật và động vật ngoài thiên nhiên.

+ Tìm hiểu, điều tra và mô tả được một số thực vật và động vật xung quanh. Biết cách ghi chép khi quan sát, và trình bày kết quả tham quan.

1.2. Năng lực chung
    - Tự chủ tự học: tự hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân 

    - Giao tiếp và hợp tác: chia sẻ, hợp tác cùng các bạn trong hoạt động nhóm. 

    - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống

2. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất nhân ái và trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: SGK TNXH 2, bài giảng điện tử, một số tranh ảnh hoặc video clip về cây cối, con vật, các phiếu điều tra, các đồ dùng cần mang theo, giấy A0, phiếu tự đánh giá.

- HS: SGK TNXH 2, các phiếu điều tra, các đồ dùng cần mang theo, giấy A0, phiếu tự đánh giá.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của trò

	1. HĐ Mở đầu 5’

- GV tổ chức cho HS nghe/hát và vận động theo nhạc bài hát “Lí cây xanh”.

- Em hãy nhắc lại tên bài học trước.

- Em hãy nêu một vài điều thú vị mà em đã học được ở bài trước?

- GV dẫn dắt vào bài mới.

- Ghi bảng tên bài

2. HĐ Luyện tập thực hành. 27’

HĐ3: Đi tìm hiểu, điều tra
Bước 1: Chia nhóm
- Chia thành từng nhóm, mỗi nhóm 4 - 6 HS, bầu nhóm trưởng, nhóm phó, giao nhiệm vụ cho từng thành viên.

- HDHS thực hiện nội quy theo nhóm.

- HDHS cách quan sát xung quanh.

Bước 2: Tổ chức tham quan


- GV theo dõi các nhóm và điều chỉnh các nhóm qua các nhóm trưởng và nhóm phó. 

- Nhắc nhở HS: 

+ Giữ gìn an toàn khi tiếp xúc với các cây cối và con vật; giữ gìn vệ sinh khi đi tìm hiểu, điều tra.

+ Đội mũ, nón.

+ Vứt rác đúng nơi quy định…

3. Vận dụng trải nghiệm. 5’

- Em học được điều gì khi học bài này?
· Mở rộng:  GV tổ chức cho HS xem

thêm một số hình ảnh về những việc làm tốt của người dân đối với môi trường sống của thực vật, động vật.

· Liên hệ:  Em và gia đình đã làm để

bảo vệ và hạn chế sự thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật?

*

- Nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học

- GV hệ thống nội dung ôn tập.

- GV nhận xét giờ học.

- Nhắc nhở HS:  Thực hiện và tuyên truyền cho người thân, bạn bè có những việc làm phù hợp để bảo vệ và hạn chế sự thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật

 - Chuẩn bị bài học sau.
	- HS hát

-HS nhắc lại

-HS trả lời

-HS nêu lại tên bài, ghi bài vào vở.

-HS về các nhóm

-HS ghi nhớ

-HS chú ý.

+ Quan sát, nói tên cây, con vật sống trên cạn, mô tả môi trường.

+ Quan sát nói tên cây, con vật sống ở dưới nước, mô tả môi trường sống của chúng.

- HS các nhóm tiến hành tham quan và ghi chép lại vào nháp/ sổ ghi chép cá nhân.

-HS nêu.

-HS chia sẻ cảm nhận

- HS liên hệ: Trong thực tế, em và mọi người xung quanh cần làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vậ: tham gia vệ sinh, giữ sạch môi trường; trông nhiều cây xanh;....

- HS lắng nghe và thực hiện
-HS đánh giá bạn

- HS lắng nghe

- Ghi nhớ và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU DẠY HỌC

…………………………………………………………………………………


Thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2022
TOÁN

Tiết 102: PHÉP CHIA (Tiếp theo) (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực

1.1. Năng lực đặc thù

   - Biết cách tìm kết quả của phép chia dựa vào phép nhân tương ứng. Từ một phép  nhân viết được hai phép chia tương ứng.

- Nhận biết ý nghĩa của phép chia trong một số tình huống gắn với thực tiễn.

- Thông qua việc nhận biết từ một phép nhân viết được hai phép chia tương ứng, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hóa toán học.

 - Thông qua việc kể chuyện theo bức tranh có tình huống gắn với ý nghĩa của phép chia HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học.

1.2. Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Biết chăm học tập và giáo dục thêm tình yêu với môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Bài giảng điện tử, máy chiếu. 

2. HS: SGK, Vở, dụng cụ học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (4p)
- GV YC lớp trưởng tổ chức cho lớp chơi trò chơi: Gọi thuyền

- Cho HS chơi.

- Theo dõi HS chơi, nhận xét

- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay các em tiếp tục biết cách tìm kết quả của phép chia dựa vào phép nhân tương ứng, vận dụng viết được hai phép chia từ một phép nhân và nhận biết ý nghĩa của phép chia trong một số tình huống gắn với thực tiễn.

- GV ghi tên bài

2. Luyện tập (16p)
Bài 2/18: Số?

- Gọi HS nêu YC BT.

- GV yêu cầu HS làm vào vở

- YC HS đổi vở chữa bài và nói cho bạn nghe cách làm.
- Nhận xét và củng cố phép chia: Lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia.

Bài 3/19:

- Gọi HS nêu YC BT.

- YC HS thảo luận N2 quan sát tranh nêu phép nhân phù hợp với tình huống trong bức tranh rồi từ phép nhân đó nêu hai phép chia tương ứng.

- YC HS nói cho bạn nghe lập luận của mình khi viết phép nhân phù hợp với tình huống và hai phép chia tương ứng.

- Gọi đại diện 1 số nhóm trình bày.

- Nhận xét và củng cố: Từ một phép nhân viết được hai phép chia tương ứng.

3. Vận dụng (16p)
Bài 4/19:

- Gọi HS nêu YC BT.

- GV chiếu tranh.

- YC HS thảo luận N4 quan sát tranh, kể chuyện theo các bức tranh có sử dụng phép chia 8 : 2.

- GV khuyến khích HS tưởng tượng, kể theo suy nghĩ của mình.

- Gọi 1 số HS kể chuyện.

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV hỏi HS: Qua bài này, các em biết thêm được điều gì?

- Củng cố kiến thức.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS: Liên hệ về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép chia hôm sau chia sẻ với các bạn.
	- Lớp trưởng tổ chức cho lớp trò chơi “Gọi thuyền” nêu phép chia từ phép nhân cho trước.

- HS chơi

- Lắng nghe.

- HS ghi tên bài vào vở.

- HS xác định yêu cầu bài tập.

- HS làm việc cá nhân.

- Làm việc theo cặp

2 x 5 = 10

10 : 2 = 5

10 : 5 = 2

2 x 10 = 20

20 : 2 = 10

20 : 10 = 2

 5 x 8 = 40

40 : 5 = 8

40 : 8 = 5

- Lắng nghe

- HS xác định yêu cầu bài tập: Nêu phép nhân và phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ.

- HS thảo luận N2

                                  8 : 2 = 4

 a) 2 x 4 = 8 

                                  8 : 4 = 2

                                  15 : 5 = 3

 b) 5 x 3 = 15 

                                  15 : 3 = 5

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.

a) Mỗi xích đu có 2 bạn nhỏ, 4 xích đu có 8 bạn nhỏ. 2 được lấy 4 lần. Ta viết phép nhân: 2 x 4 = 8. Từ phép nhân: 2 x 4 = 8 ta viết được hai phép chia:

8 : 4 = 2; 8 : 2 = 4.

b) Mỗi nhóm có 5 bạn nhỏ, 4 nhóm có 20 bạn nhỏ. 5 được lấy 4 lần. Ta viết phép nhân: 5 x 4 = 20. Từ phép nhân: 5 x 4 = 20 ta viết được hai phép chia:

20 : 4 = 5; 20 : 5 = 4.

- HS lắng nghe.

- HS xác định yêu cầu bài tập: Kể chuyện theo các bức tranh có sử dụng phép chia 8 : 2

- HS quan sát

- Kể chuyện trong N4.

- 2, 3 HS kể chuyện: Cún con nhìn thấy trong bể cá 8 con cá vàng, mải nhìn theo cá bơi cún con lỡ làm đổ bể cá, may sao có hai bạn nhìn thấy đà chia đều 8 con cá vào 2 bình mang đi. 8 con cả chia đều vào 2 bình, mỗi bình có 4 con cá. Ta có phép chia: 8 : 2 = 4 

- Nhận xét, tuyên dương.
- TL: Từ một phép nhân viết được hai phép chia tương ứng.

- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):

……………………………………………………………………………………

Tiếng Việt

CÂY XANH VỚI CON NGƯỜI (2 tiết)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực 

1.1. Năng lực đặc thù
- Đọc trôi chảy toàn bài Cây xanh với con người. Phát âm đúng các từ ngữ. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa.

- Hiểu nghĩa từ ngữ được chú giải. Hiểu vai trò của cây xanh, lợi ích của cây xanh đối với cuộc sống con người để có ý thức bảo vệ, trồng và chăm sóc cây xanh.

- Biết đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Bao giờ?.
1.2. Năng lực chung
    - Tự chủ tự học: tự hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân 

    - Giao tiếp và hợp tác: chia sẻ, hợp tác cùng các bạn trong hoạt động nhóm. 

    - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống

    2. Phẩm chất.

    - Góp phần phát triển phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm, 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

Bảng phụ ghi sẵn câu văn: Lát nữa, mình sẽ đi lấy về nhé! Có vàng rồi, em sẽ mua nhiều búp bê và quần áo đẹp.

- HS: Vở BTTV, SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1: Luyện đọc

	1. HĐ Mở đầu. 5’
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV hỏi:

+ Bức tranh dưới đây vẽ cảnh gì?

+ Theo em việc Bác Hồ chăm sóc cây có tác dụng như thế nào với?

*Giới thiệu vào bài mới: Để có một không khí trong lành, con người có thể sống được thì chúng ta cần phải có cây xanh. Vậy bài học hôm nay giúp các em hiểu thêm vì sao chúng ta cần phải biết bảo vệ, chăm sóc cây cối.
2. HĐ Hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Luyện đọc

- GV đọc mẫu giọng đọc: nhẹ nhàng, chậm rãi.
- HDHS chia đoạn: (2 đoạn)

- GV chốt:

+ Đoạn 1: Từ đầu đến đường phố, xóm làng.
+ Đoạn 2: Còn lại.

- Luyện đọc nối tiếp câu kết hợp HD HS đọc từ khó.

- Đoạn 1: Có các từ khó: sắn, khoai, bưởi, không khí...

- GV ghi bảng từ HS đọc khó, sai HS mắc - Luyện đọc theo đoạn kết hợp giải nghĩa từ: 
Đoạn 2 có các từ cần gải nghĩa: Phong tục, Tết trồng cây, Bắt nguồn.
-GV kết hợp giải nghĩa từ và cho HS đặt 1 câu phù hợp với nghĩa của từ đó.

-HD HS luyện đọc câu văn dài, treo bảng phụ viết sẵn đoạn văn. Gọi HS lên bảng gạch ngắt nghỉ câu.

- GV đưa ra cách ngắt nghỉ hơi đúng, gọi HS đọc.
   Lát nữa, / mình sẽ đi lấy về nhé!// Có vàng rồi,/ em sẽ mua nhiều búp bê và quần áo đẹp.//

- Gv nhận xét, chỉnh sửa cách ngắt nghỉ hơi đúng.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm hai.
- Tổ chức cho HS thi đọc trong nhóm, giữa các nhóm đoạn văn 2
- Gọi 1 HS đọc toàn bài
-Nhận xét, đánh giá.

TIẾT 2

HĐ2. Trả lời câu hỏi
- GV gọi HS đọc lần lượt 3 câu hỏi trong sgk/tr.26.

- Cho HS thảo luận nhóm đôi.

- Gọi các nhóm lên chia sẻ. Theo hình thức thực hành hỏi-đáp trong nhóm hoặc hỏi - đáp giữa các nhóm với nhau.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

Câu 1:  Mỗi ý trong đoạn 1 nêu một lợi ích của cây xanh. Đó là những lợi ích gì?

Câu 2: Vì sao phải thường xuyên bảo vệ, chăm sóc và trồng thêm cây xanh?
Câu 3: Phong tục Tết trồng cây ở nước ta có từ bao giờ? 

- Nhận xét, tuyên dương HS.

- Qua bài Cây xanh vói con người, em hiểu điều gì? 

=>GV nhận xét, đưa ra KL: Cây xanh là lá phổi xanh của Trái Đất. Cây xanh mang lại cho cuộc sống của con người những lợi ích vô cùng to lớn. Con người cần có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và trồng cây.
3. HĐ Luyện tập – Thực hành
Bài 1:

- GV yêu cầu HS tiếp đọc  bài tập:

-GV hd HS mau
 - Nhà bạn trồng cây cam này từ....?  (bao giờ, khi nào)

 - Nhà mình trồng cây cam này từ....   (năm ngoái, tháng trước,....).

 - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, từng cặp HS hỏi – đáp, trả lời câu hỏi.

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

- GV chot kq dung

Câu 2: Em sẽ hỏi thế nào? Ghép đúng. 

a. Nếu nhìn thấy cây cam đã có quả?

b. Nếu nhìn thấy cây cam mới có quả?

1. Bao giờ cây cam này ra quả?

2. Cây cam này ra quả bao giờ?

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, từng cặp HS hỏi – đáp, trả lời câu hỏi.

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
*
- Gọi 1 HS đọc toàn bài tập đọc

- Em co cảm nhận gì sau bài đọc hôm nay ?

- Nhắc HS về nhà hãy đọc lại câu chuyện cho cả nhà nghe.

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Về nhà chuẩn bị bài đọc của tuần sau.
	- HS trả lời....?

- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

-HS nghe.
- Cả lớp đọc thầm.

- 1-2 HS chia sẻ cách chia đoạn
- HS đọc nối tiếp theo dãy.

- HS luyện đọc theo đoạn + giải nghĩa từ trong đoạn (nếu có)
+ Phong tục: Thói quen có từ lâu được mọi người tin và làm theo.

+ Tết trồng cây: Phong tục trồng cây vào ngày đầu xuân.

+ Bắt nguồn: được bắt đầu, được sinh ra.
-VD với từ Phong tục. HS đặt câu: Việt Nam có phong tục gói bánh trưng vào ngày tết.

- HS lên bảng gạch + đọc cách ngắt nghỉ.
-HS đọc
-HS thi đọc....

- HS đọc theo nhóm 2
- Các nhóm, cá nhân đại diện trong nhóm thi đọc

- HS nhận xét, bình chọn.

- 1 HS đọc toàn bài

-HS đọc.
- Các nhóm lần lượt chia sẻ ý kiến:

+ Cây xanh cung cấp thức ăn cho con người: Lúa, ngô, khoai, sắn... nuôi sống

con người. Các loại rau là thức ăn hàng ngày của con người. Chuối, cam, bưởi, khế cho trái ngọt.

+ Cây xanh là bộ máy lọc không khí, làm lợi cho sức khoẻ. Ớ đâu có nhiều cây, ờ đó không khí trong lành.

+ Câv xanh giữ nước, hạn chế lũ lụt, lở đất: Rễ cây hút nước rất tốt. Vào mùa mưa bão, cây giúp giữ nước, hạn chế lũ lụt, lở đất do nước chảy mạnh.

+ Cây xanh che bóng mát, cung cấp gồ để làm nhà cửa, giường tủ, bàn ghế...

+ Cây xanh làm đẹp đường phố, xóm làng.

+Con người phải thường xuyên bảo vệ, chăm sóc cây và trồng cây vì cây xanh có rất nhiều ích lợi.

+ Phong tục Tết trồng cây ở nước ta có từ ngày 28-11 -1959 - ngày Bác Hồ kêu gọi: Mùa xuân là Tet trông cây / Làm cho đất nước ngày càng càng xuân.

- Các nhóm nhận xét nhau.

-HS trả lời: Nhờ có cây xanh con người mới sống được, cây xanh mang lại nhiều lợi ich cho con người.
-HS nghe.

- HS đọc y/c.

Câu 1: Hỏi đáp với bạn theo mẫu:

- HS theo doi

- HS thảo luận theo nhóm làm bài vào vở BT

- HS trả lời

HS 1: - Phong tục Tết trồng cây của nước ta có từ bao giờ?

HS 2: - Phong tục Tet trồng cây của nước ta có từ năm 1959.

HS 3: - Phong tục Tết trồng cây của nước
ta có từ năm 1959, theo lời kêu gọi của Bác Hồ: Mùa xuân là Tet trồng cây /Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

HS 1: - Nhà bạn trồng cây cam này từ bao giờ?

HS 2: - Nhà bạn trồng cây cam này từ khi nào?
- HS nghe
- HS thảo luận theo nhóm.

- HS trình bày kết quả:

 HS ghép đúng: a - 2, b – 1.- 
-HS nhận xét, sửa sai.
- 1 HS đọc toàn bài tập đọc
- HS nghe

- HS chia sẻ

- HS lắng nghe


IV: ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):
.................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….

Thứ tư ngày 10 tháng 2 năm 2022
Toán

Tiết 103: BẢNG CHIA 2 (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực

1.1. Năng lực đặc thù

      - Tìm được kết quả các phép tính trong Bảng chia 2 và thành lập Bảng chia 2

      - Vận dụng Bảng chia 2 để tính nhẩm và giải quyết một số tình huống gắn với thực tiễn.

- Phát triển năng lực Toán học. Thông qua việc thao tác tìm kết quả trong phép chia trong Bảng chia 2, vận dụng Bảng chia 2 để tính nhẩm HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hoá toán học, NL sử dụng phương tiện, công cụ học toán.

1.2. Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Biết chăm học tập và giáo dục thêm tình yêu với môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. GV: Bài giảng điện tử, máy chiếu; các thẻ 2 chấm tròn; phiếu học tập.

2. HS: 10 thẻ, mỗi thẻ 2 chấm tròn trong bộ đồ dùng học Toán.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (5p)

- GV YC lớp trưởng tổ chức cho lớp chơi trò chơi: Truyền điện
- Cho HS chơi.

- Theo dõi HS chơi, nhận xét

- YC 1 HS đọc ngẫu nhiên một phép tính trong Bảng nhân 2 rồi mời bạn bất kì nêu hai phép chia tương ứng.

- GV dẫn dắt vào bài mới: Tiết học hôm nay, các em sẽ dựa vào bảng nhân 2 để thành lập bảng chia 2 và vận dụng Bảng chia 2 để tính nhẩm.

- GV ghi bảng tên đầu bài.
	- Lớp trưởng tổ chức cho lớp trò chơi “Truyền điện” ôn bảng nhân 2.

- HS chơi

- Lắng nghe.

- HS nêu phép nhân: 2 x 4 = 8,

  HS nêu 2 phép chia: 8 : 2 = 4; 

8 : 4 = 2

- Lắng nghe

- HS ghi bài.

	
	

	2. Khám phá kiến thức (19p)

1. GV đặt vấn đề: 

- Cô có phép tính 6 : 2 = ?

- YC HS đọc phép tính

- YC HS thảo luận nhóm 4 và nêu các cách tìm kết quả phép chia trên.

- Gọi đại diện 1 số nhóm trình bày.

- GV chốt lại cách làm.

2. HS thành lập Bảng chia 2

- YC HS thực hiện theo nhóm 2, thảo luận tìm kết quả các phép tính trong Bảng chia 2 rồi điền kết quả vào phiếu học tập:

2 : 2 =
12 : 2 =

4 : 2 =
14 : 2 =

6 : 2 =
16 : 2 =

8 : 2 =
18 : 2 =

10 : 2 =
20 : 2 =

- Gọi 1 số HS đọc Bảng chia 2 vừa lập.

3. GV giới thiệu Bảng chia 2.

- Chiếu Bảng chia 2.

- YC HS đọc Bảng chia 2.

- H: Tìm điểm chung của các phép tính chia trong bảng chia 2.

- H: Em có nhận xét gì về kết quả của các phép chia trong bảng chia 2.

- YC HS chỉ và đọc số được đem chia trong các phép chia của bảng chia 2.

- YC HS chủ động ghi nhớ Bảng chia 2 rồi đọc cho bạn nghe.

4. Chơi trò chơi “Đố bạn” 

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn” trả lời các phép tính trong Bảng chia 2.

- YC HS tham gia chơi theo cặp: Lần lượt 1HS đố - 1 HS trả lời.

- Gọi 1 số HS đọc thuộc bảng chia 2.

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát 

- Đọc phép tính

- HS thảo luận và chia sẻ các cách tìm kết quả phép chia 

- Đại diện nhóm trình bày: Có thể lấy 6 chấm tròn, chia đều thành 2 phần, mỗi phần có 3 chấm tròn. Ta có phép chia: 6 : 2 = 3 hoặc dựa vào phép nhân 2 x 3 = 6. Vậy 6 : 2 = 3.

- Lắng nghe

- HS thảo luận nhóm đôi rồi điền kết quả vào phiếu học tập:

2 : 2 = 1
      12 : 2 = 6

4 : 2 = 2
      14 : 2 = 7

6 : 2 = 3
      16 : 2 = 8

8 : 2 = 4
      18 : 2 = 9

10 : 2 = 5
      20 : 2 = 10

- HS đọc, lớp nhận xét.

- Quan sát

- HS đọc bảng chia.

- TL: Các phép tính chia trong 

bảng chia 2 đều có dạng một số 

chia cho 2.

- TL: Các kết quả lần lượt là: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 ,10

- Đây là dãy số đếm thêm 2, bắt đầu từ số 2.

- Học thuộc, đọc trong N2

- Lắng nghe.

- Tham gia chơi.

- 1 số HS đọc thuộc.

- Lắng nghe, tuyên dương.

	3. Thực hành, luyện tập. (12p)

Bài 1/20

- Gọi 1 HS đọc đầu bài 

- GV hỏi: Bài tập yêu cầu gì?

- YC HS thực hiện theo cặp:

+ YC cá nhân HS tìm kết quả các phép chia nêu trong bài.

+ HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.

- GV quan sát, theo dõi các nhóm.

- GV nhận xét và củng cố Bảng chia 2.
	- 1 HS đọc to, cả lớp theo dõi.

- HS TL: Tính nhẩm

- HS thực hiện N2.

+ Cá nhân tìm kết quả. (có thể sử dụng Bảng chia 2 để tìm kết quả).

+ N2 đổi vở, thảo luận.

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

12 : 2 = 6

14 : 2 = 7

16 : 2 = 8

10 : 2 = 5

18 : 2 = 9

  2 : 2 = 1

20 : 2 =10

- HS lắng nghe



	4. HD Vận dụng:(4p)
* Tổ chức trò chơi “Tiếp sức” ôn bảng chia 2. 

- GV giới thiệu tên trò chơi
- GV nêu luật chơi: Chia lớp thành 3 đội. Các bạn trong đội lần lượt lên ghi 1 phép tính trong Bảng chia 2, đội nào hoàn thành Bảng chia đúng và nhanh nhất là đội chiến thắng.  
- Tổ chức cho HS chơi.

- Tổng kết trò chơi, tuyên dương.

- GV nói kết thúc bài học: Như vậy cô và các em đã tìm hiểu xong bài: Bảng chia 2. Dựa vào kiến thức của tiết học này, các em hãy về nhà tìm hiểu trước các tình huống thực tế có liên quan đến phép chia 2 để học tốt hơn ở tiết học sau.
	- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS tham gia chơi

- HS lắng nghe, tuyên dương.

- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):

……………………………………………………………………………………

Đạo đức

BÀI : LỜI NÓI THẬT - Tiết 1
I/ Yêu cầu cần đạt: Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:

- Nêu được một số biểu hiện của lời nói thật. 

- Giải thích được vì sao phải nói thật. 

- Thực hiện nói thật trong giao tiếp với người khác. 

- Đồng tình với những lời nói thật; không đồng tình với những lời nói dối. 

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: Máy tính, ….

HS:  SGK
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Khởi động    Cùng bạn chơi trò “Đoán xem ai nói thật?”. 
Khám phá

Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh “Cậu bé chăn cừu”
Mục tiêu: HS nhận diện tình huống có vấn đề liên quan đến việc cần nói thật. 

HS được phát triển năng lực giao tiếp, năng lực sáng tạo. 

Cách tiến hành:
GV nêu yêu cầu của hoạt động. 

GV khen ngợi những HS/nhóm HS kể tốt. 

Hoạt động 2: Thảo luận
Mục tiêu: HS giải thích được vì sao cần nói thật. 

Cách tiến hành:
GV lần lượt nêu câu hỏi để HS trả lời:

Vì sao khi chó sói xuất hiện, dân làng lại không đến giúp cậu bé?

Nói dối có tác hại gì? Nêu ví dụ. 

Nói thật mang lại điều gì?

GV tổng kết:

Hoạt động 3: Xem tranh
Mục tiêu: HS nêu được một số biểu hiện của nói thật. 

Cách tiến hành:
GV nêu yêu cầu cần thực hiện đối với tranh 1. 

GV nêu lại nội dung tình huống trong tranh: 

Bạn nam trong tranh nói như vậy là nói thật hay nói dối?

Em có đồng tình với việc làm của bạn nam không?

HS, GV nhận xét câu trả lời của HS. 

Tranh 2:
GV nêu yêu cầu cần thực hiện đối với tranh 2. 

GV nêu nội dung tình huống trong tranh: 

HS trả lời những câu hỏi GV đưa ra:

Bạn nam trong tranh 2 nói như vậy là nói thật hay nói dối?

Em có đồng tinh với việc làm của bạn nam không?

HS, GV nhận xét câu trả lời của HS. 

Tranh 3:
GV nêu yêu cầu cần thực hiện đối với tranh 3. 

GV nhắc lại nội dung tình huống trong tranh: 

HS trả lời những câu hỏi GV đưa ra:

Bạn nữ trong tranh 3 nói như vậy là nói thật hay nói dối?

Em có đồng tình với việc làm của bạn nữ không?

Theo em, mẹ bạn nữ sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe bạn nữ nói như vậy?

Đã bao giờ em gặp tình huống giống bạn nữ chưa? Em đã ứng xử như thế nào khi ấy?

GV nhận xét câu trả lời của HS. 

GV kết luận đối với tình huống trong tranh 3:

Lưu ý: GV có thể giao việc cho HS thảo luận lần lượt theo từng tranh. 

GV có thể giao việc cho mỗi nhóm thảo luận với một bức tranh.


	Cùng bạn chơi trò “Đoán xem ai nói thật?”. 
HS quan sát từng bức tranh, nêu nội dung chính trong mồi bức tranh. 

HS kể chuyện theo nhóm đôi. 

GV gọi 1—2 nhóm HS kể lại câu chuyện trước lớp. 

HS bình chọn nhỏm kể chuyện hay. 

HS đưa ra các câu trả lời trước lớp và khai thác các ý kiến được đưa ra. 

HS nhận xét, bố sung câu trả lời.

HS quan sáát tranh 1 SGK Đạo đức 1, trang 51, nêu nội dung tình huống được thể hiện trong bức tranh. 

HSquan sát tranh 2, SGK Đạo đức 1, trang 52 nêu nội dung tình huống được thể hiện trong bức tranh. 

HS quan sát tranh 3, SGK Đạo đức 1, trang 52 nêu nội dung tình huống được thể hiện trong bức tranh. 




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):

……………………………………………………………………………………

Buổi chiều:

Tiếng Việt

LUYỆN NÓI VÀ NGHE: QUAN SÁT TRANH ẢNH CÂY, HOA, QUẢ (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực 

1.1. Năng lực đặc thù
- Biết ghi lại những điều đã quan sát được về một loài cây, hoa, quả (qua tranh, ảnh).
 - Nói lại được rõ ràng, mạnh dạn những gì đã quan sát, nghe thấy và ghi chép.

1.2. Năng lực chung
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.

- Biết lắng nghe ý kiến của các bạn. Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn.

    2. Phẩm chất

    - Góp phần phát triển phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm (HS yêu quý, chăm sóc cây cối, hoa lá)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi để chiếu hình ảnh của bài học.

+ Đồ dùng chuẩn bị cho HĐ GST: Hạt đỗ, cốc đất....

- HS: Tranh, ảnh một cây xanh (một loài quả, hoa) e yêu thích.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu. 5’
- Cho HS quan sát, giải các câu đố:
Câu 1: Quả gì thường ở trên giàn

Từng chùm chín mọng mang toàn chữ o?

Câu 2: Trăm con mắt nhỏ quanh mình

Tóc xanh tua tủa dáng hình lưỡi gươm

Là quả gì?

-GV nhận xét, tuyên dương đưa ra đáp án.

*Giới thiệu vào bài mới: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ luyện tập ghi lại kết quả quan sát một loài cây, hoa, quả qua tranh, ảnh. Chúng ta sẽ xem hôm nay ai là người nói được hay về một loài cây, hoa, quả mình yêu thích.
2. HĐ Luyen tap, thuc hanh
*BT1: Quan sát tranh ảnh cây (hoa, quả) (BT 1)
- GV tổ chức cho HS chia sẻ về tranh, ảnh một cây xanh (hoặc 1 loài hoa, quả) mà HS mang đến lớp, ghi lại những điều em quan sát được sau đó chia sẻ với bạn.
-Y/c giới thiệu: hình dáng, màu sắc, mùi vị, đặc điểm.... Tình cảm của em đới với loài cây, hoa đó?
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, khen ngợi những HS quan sát kĩ, nói hay
BT 2: Chuẩn bị cho tiết học GST tuần tới: Hạt đỗ nảy mầm
- Cho HS đọc y/c 

- HS nêu các bước ngâm hạt đỗ. GV cho HS quan sát kèm các bước hs nêu
-GV cho HS xem 1 lọ thuỷ tinh đựng 10 hạt đồ.

-Những hạt đồ này đã được ngâm nước trước đó khoảng 8 tiêng. Chọn những hạt đồ to, đẹp để mầm cây mập mạp

-GV thực hiện lấy hạt đỗ đã chọn vùi trong cốc đất sâu 2 đốt ngón tay.,

3. HD Vận dụng:

- YCHS về nhà thực hiện gieo trồng hạt đỗ theo các bước GV hướng dẫn.

- Ngày ngày, quan sát và ghi lại: Mầm nhô lên khi nào? Mầm màu gì? Có mây lá?...
*
- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS thi nhau trả lời:
-....Quả nho

-....quả dứa (trái thơm)

-HS lắng nghe.

- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.
- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với cả lớp
 Ví dụ: Tôi mang đến lớp tấm ảnh vườn quả thanh long, tôi sẽ nói về những quả thanh long. / Tôi sẽ nói về tranh ảnh những quà vú sữa. / Tôi sẽ giới thiệu cây bàng ở sân trường... 

VD: Đó là tranh vẽ bông hoa sen: Cây mọc trong đầm nước, lá màu xanh, cánh hồng, nhụy vàng..... Em rấ thích cây bàng vì nó có mùi rất thơm.

- HS lắng nghe, nhận xét.

- HS đọc.
- HS nêu:

Bước 1: Chọn khoảng 10 hạt đồ xanh (đậu xanh) hoặc 10 hạt đồ đen (đậu đen

Bước 2: Ngâm đỗ trong nước. 
Bước 3: Lấy 1 chậu đất hoặc cốc đất mịn (dùng đất sẽ tự nhiên hơn là dùng bông thấm nước). Vùi các hạt đồ vào chậu đất / cốc đất, sâu khoảng 2 đốt ngón tay của HS.

Bước 4: Cứ 2 ngày 1 lần, tưới nước cho đất ẩm và đợi hạt nảy mầm.

- Lắng nghe hiệm vụ

- HS thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………

Tiếng Việt
LẬP THỜI GIAN BIỂU MỘT NGÀY ĐI HỌC (1 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực 

1.1. Năng lực đặc thù
- Biết lập TGB cho hoạt động của mình (TGB một ngày đi học) như thực tế, hợp lí.

- Có ý thức lập kế hoạch cho hoạt động của bản thân, tổ chức cuộc sống khoa học.
1.2. Năng lực chung

- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.

- Biết lắng nghe ý kiến của các bạn. Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn.

- Biết lập được kế hoạch TGB phù hợp, vận dụng vào cuộc sống.

    2. Phẩm chất

    - Góp phần phát triển phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm (HS yêu quý, chăm sóc cây cối, hoa lá)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở BTTV, đồ dùng học tập...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động:

- Cho HS nghe bài hát: Thói quen hàng ngày.

Hỏi HS: Nêu công việc hàng ngày của bạn nhỏ trong bài hát?

-Dẫn dắt giới thiệu vào bài mới: Hằng ngày các em có rất nhiều hoạt đông, chúng ta phải biết cách xắp xếp như thế nào cho hợp lí thì bài học hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu
2.HĐ luyện tập

*HĐ1: Tìm hiểu YC
- Gọi HS đọc YC. 

- GV nhắc HS: Viết TGB một ngày đi học của mình: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều (Không viết TGB buối tối vì các em đã viết TGB buổi tối trong tiết trước). Viết đúng như thực tế.

Hoạt động 2: Trao đổi với bạn 

- Gọi HS đọc TGB của mình trước lớp
 Cho HS hỏi về TGB của bạn.
-Nhận xét TGB HS lập: thời gian, công việc như vây có khoa học, hợp lý không?
=>GVKL: Chúng ta cần biết cách xắp xếp TGB một cách khoa học, hợp lí như vậy công việc mới đạt hiệu quả cao.
- Em co cảm nhận gì sau bài đọc hôm nay ?

- Nhắc HS về nhà hãy hoan thanh bang thoi gian bieu sau va dan len goc hoc tap cua minh

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Về nhà chuẩn bị bài đọc của tuần sau.
	-Cả lớp nghe
- HS nêu

-HS thực hiện viết TGB vào vở BTTV, sau đó chia sẻ với bạn bên cạnh
-HS nối tiếp nhau đọc

Họ và tên: Đặng Diệp Anh
Lớp: 2E
Trường: Tiểu học Tân Trào

• Sáng
5 giờ 30- 6 giờ
Ngủ dậy, tập thể
 dục, vệ sinh cá nhân
6 giờ -6giờ 30
Ăn sáng
6 giờ 30 - 7 giờ 30
Đến trường
7 giờ  -10 giờ20 15
Học ở trường
• Trưa
10giờ 30 -11giờ
Ăn trưa ở trường
11giờ 10 -13 giờ 30
Ngủ trưa
• Chiều
13 giờ 30-16 giờ 30
Học ở trường
16giờ 30-17 giờ 
Về nhà.

-HS chia sẻ:

HS1: Bạn hãy kể TGB của bạn vào buổi sáng?

HS2: Từ 6 giờ đến 6giờ 30 tớ vệ sinh cá nhân, ăn sáng (HS lại hỏi ngược lại TGB của bạn)

-HS nhận xét....

VD: với TGB ở trên nếu bạn ở gần trường mà bạn đi mất 30 phút mới về nhà như vậy có hợp lí không?

-HS chia sẻ:

-HS nghe.

- HS van dung hoan thanh bang thoi gian bieu sau




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………

Thứ năm ngày 11 tháng 2 năm 2022
Hoạt động trải nghiệm

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO BẢO VỆ CẢNH QUAN

I. Yêu cầu cần đạt

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

· Giới thiệu được với thầy cô, bạn bè, người thân về vẻ đẹp cảnh quan ở địa phương. 

2. Năng lực
· Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
· Năng lực riêng:Dần hình thành và phát triển tình yêu đối với quê hương, đất nước. 

3. Phẩm chất

· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. Đồ dùng dạy học 

a. Đối với GV: Máy tính,…..
b. Đối với HS: 

· SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu:Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Cách tiến hành: 

- GV cho HS hát tập thể một bài hát về tình yêu quê hương, đất nước: Quê em của tác giả Nguyễn Văn Chung. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Giới thiệu cảnh quan địa phương

a. Mục tiêu:

- Giới thiệu được với bạn bè, thầy cô giáo những hình ảnh đẹp vê cảnh quan địa phương mình.

- Hình thành và phát triển kĩ năng trình bày, thuyết trình trước mọi người.

b. Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành các nhóm. Các nhóm tập hợp những tranh ảnh đã sưu tầm.

-GV tổ chức cho các nhóm trưng bày tranh ảnh về cảnh quan địa phương tại các vị trí được phân.

- GV khuyến khích những ý tưởng trưng bày sáng tạo, độc đáo.

- Các nhóm đi xem tranh ảnh của nhóm khác.

- Từng nhóm giới thiệu về ý tưởng trưng bày tranh ảnh của nhóm mình và giới thiệu cụ thể về cảnh quan địa phương trong các bức tranh ảnh đó.

- GV khuyến khích các nhóm đặt câu hỏi cho nhau về cảnh quan trong các bức tranh ảnh.

c. Kết luận: Mỗi vùng miền trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đều có rất nhiều cảnh quan đẹp. Môi cảnh quan có một vẻ đẹp riêng, thể hiện đặc trưng và những nét văn hoá riêng của từng vùng miền.
Hoạt động 2: Sáng tạo bộ sưu tập tranh ảnh về quê hương em

a. Mục tiêu:

- HS biết lựa chọn, sắp xếp tạo ra được bộ sưu tập tranh ảnh về cảnh đẹp của quê hương.

- Hình thành và phát triên kĩ năng quan sát, lựa chọn, sắp xếp tranh ảnh.

b. Cách tiến hành

(1) Làm việc nhóm:

- HS chia thành các nhóm từ 4 đến 6 người.

- GV phổ biến nhiệm vụ: các nhóm sử dụng những đồ dùng cần thiết (kéo, bút, hồ dám giấy màu,...) để tạo ra bộ sưu tập tranh ảnh về quê hương.

- GV gợi ý: 

+ Các nhóm thảo luận để lên ý tưởng sắp xếp tranh ảnh thành một bộ sưu tập.

+ Các nhóm lựa chọn, sắp xếp tranh ảnh đã sưu tầm theo ý tưởng đã lên.

+ Các nhóm chuẩn bị các vật dụng cần thiết như kéo, giấy màu, bút màu, hồ dán, ghim bấm, dây buộc, móc treo,...để trang trí bộ sưu tập.

+ Các nhóm chuẩn bị các vật dụng cần thiết như kéo, giấy màu, bút màu, hồ dán, ghim bấm, dây buộc, móc treo,...để trang trí bộ sưu tập.

+ Các nhóm thống nhất đặt tên cho bộ sưu tập hoặc viết lời giới thiệu về bộ sưu tập tranh ảnh quê hương của nhóm mình. 

- GV hỗ trợ, giúp đỡ những nhóm còn lúng túng trong quá trình sáng tạo bộ sưu tập.

(2) Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu các nhóm chia sẻ với nhau về bộ sưu tập tranh ảnh.

- GV và HS khen ngợi, động viên tinh thần sáng tạo bộ sưu tập tranh ảnh về quê hương của HS. 

c. Kết luận:Bộ sưu tập tranh ảnh về quê hương đã thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của các em. Đồng thời, nó cũng cho thấy những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời của các em. Hãy phát huy những điều đó nhé!
	- HS chia thành các nhóm. 

- HS trưng bày tranh ảnh. 

- HS giới thiệu ý tưởng trưng bày. 

- HS chia nhóm. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




TOÁN

Tiết 104: BẢNG CHIA 2 (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực

1.1. Năng lực đặc thù

- Tìm được kết quả các phép tính trong Bảng chia 2 và thành lập Bảng chia 2.
- Vận dụng Bảng chia 2 để tính nhẩm và giải quyết một số tình huống gắn với thực tiễn.

- Thông qua việc thao tác tìm kết quả trong phép chia trong Bảng chia 2, vận dụng Bảng chia 2 để tính nhẩm HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hoá toán học, NL sử dụng phương tiện, công cụ học toán.

- Thông qua việc nhận biết phép chia từ các tình huống khác nhau thể hiện qua tranh vẽ, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học.

1.2. Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực Toán học. 

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Biết chăm học tập và giáo dục thêm tình yêu với môn học.
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

1. GV: Bài giảng điện tử, máy chiếu. 

2. HS: SGK, Vở, dụng cụ học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (4p)
- GV YC lớp trưởng tổ chức cho lớp chơi trò chơi: Truyền điện

- Cho HS chơi.

- Theo dõi HS chơi, nhận xét

- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay các em tiếp tục vận dụng Bảng chia 2 để tính nhẩm và giải quyết một số tình huống gắn với thực tiễn.

- GV ghi tên bài

2. Luyện tập (22p)
Bài 2/20: Tính (theo mẫu)

- Gọi HS nêu YC BT.

- GV HD HS thực hiện mẫu: 8l : 2 = 4l
- YC HS thực hiện phép chia với các số kèm đơn vị đo đã học.

- YC HS đổi vở, chữa bài, nói cho bạn nghe cách làm.

- GV chữa bài, đặt câu hỏi để HS nhận xét, nêu cách thực hiện, cách ghi kết quả khi chia với các số có kèm đơn vị đo. (Có thể tổ chức thành trò chơi chọn thẻ “kết quả” để gắn kết quả với thẻ phép tính tương ứng.)

Bài 3/21:
- Gọi 1 HS đọc đầu bài 

- GV hỏi: Bài tập yêu cầu gì?

- YC HS thực hiện theo cặp:

+ YC cá nhân HS tìm kết quả các phép chia nêu trong bài.

+ HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.

- GV quan sát, theo dõi các nhóm.

- Nhận xét và củng cố: Từ một phép nhân viết được hai phép chia tương ứng.

Bài 4/21:
- Gọi HS nêu YC BT.

- YC cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ viết phép chia thích hợp vào vở hoặc bảng con.

- YC HS nói cho bạn nghe tình huống và phép chia phù hợp với từng bức tranh.

Lưu ý: GV có thể đặt câu hỏi phát triển thêm để HS nêu phép chia tương ứng, chẳng hạn nếu 6 quả thông, chia đều cho 2 bạn Sóc. Mỗi bạn Sóc có mấy quả thông? Ta có phép tính nào?

- Gọi đại diện 1 số nhóm trình bày.

- GV khuyến khích HS tự đặt câu hỏi tương tự đố bạn trả lời.

Bài 5/21:

- Gọi HS nêu YC BT.

- YC HS suy nghĩ kể tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong Bảng chia 2
- YC HS thảo luận N4 chia sẻ với các bạn.

- GV khuyến khích HS tưởng tượng, kể theo suy nghĩ của mình.

- Gọi 1 số HS kể chuyện.

- Nhận xét, tuyên dương.

4. HD Vận dụng:(4p)
- GV hỏi HS: Qua bài này, các em biết thêm được điều gì?

- YC HS đọc lại Bảng chia 2
- Củng cố kiến thức.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS: Về nhà các em đọc lại Bảng chia 2 và đố mọi người trong gia đình xem ai đọc thuộc Bảng chia 2 không. Tìm tình huống thực tế liên quan đến phép chia trong Bảng chia 2, hôm sau chia sẻ với các bạn.


	- Lớp trưởng tổ chức cho lớp trò chơi “Truyền điện” ôn Bảng nhân 2, Bảng chia 2.

- HS chơi

- Lắng nghe.

- HS ghi tên bài vào vở.
- HS xác định yêu cầu bài tập.

- Theo dõi mẫu.

- HS làm việc cá nhân.

- Làm việc theo cặp

10kg : 2 = 5kg

14kg : 2 = 7kg

18cm : 2 = 9cm

20dm : 2 =10dm

16l : 2 = 8l

12l : 2 = 6l
- Nhận xét.

- 1 HS đọc to, cả lớp theo dõi.

- HS TL: Tính nhẩm

- HS thực hiện N2.

+ Cá nhân tìm kết quả. (có thể sử dụng Bảng chia 2 để tìm kết quả).

+ N2 đổi vở, thảo luận.

2 x 3 = 6

6 : 2 = 3

6 : 3 = 2

2 x 6 = 12

12 : 2 = 6

12 : 6 = 2

2 x 9 = 18

18 : 2= 9

18 : 9 = 2

- HS lắng nghe

- HS xác định yêu cầu bài tập: Xem tranh rồi nói phép chia thích hợp.

- Cá nhân thực hiện.

- HS thảo luận N2, chẳng hạn:

+ Có 10 quả thông, chia đều cho 2 bạn Sóc. Mỗi bạn Sóc được 5 quả thông.

Ta có phép chia: 10 : 2 = 5.

+ Có 8 bánh xe, lắp vào mỗi xe đạp 2 bánh. Lắp đủ cho 4 xe đạp.

Ta có phép chia: 8 : 2 = 4.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe, thực hiện.
- HS xác định yêu cầu bài tập: Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 2.

- HS suy nghĩ.

- Kể chuyện trong N4.

- 2, 3 HS kể chuyện: Mẹ đi chợ mua 4 cái bánh, mẹ chia cho 2 chị em em. 4 cái bánh chia đều cho 2 chị em, mỗi người có 2 cái bánh. Ta có phép chia: 4 : 2 = 2 

- Nhận xét, tuyên dương

- TL: Tìm được kết quả các phép tính trong Bảng chia 2, biết vận dụng Bảng chia 2 để tính nhẩm và giải quyết một số tình huống gắn với thực tiễn.

- 2, 3 HS đọc Bảng chia 2.

- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tiếng Việt

ĐỌC SÁCH BÁO VIẾT VỀ CÂY CỐI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực 

1.1. Năng lực đặc thù
- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo viết về cây cối mình mang tới lóp.

 - Biết ghi chép lại một số câu văn hay, hình ảnh đẹp, cảm xúc với bài văn, bài thơ.
- Nhận diện được bài văn xuôi, thơ.
1.2. Năng lực chung

- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm.

- Biết lắng nghe ý kiến của các bạn. Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn.

- Vận dụng vào cuộc sống.

2. Phẩm chất
- Yêu thích sách báo và có thêm hiểu biết về nội dung sách, báo mình đọc.   

 Rút ra được những bài học từ sách báo để vận dụng vào đời sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: sách, báo viết về cây cối
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu. 5’
- Gv cho HS hát bài “Em yêu cây xanh”

- GV nhận xét, khen và hỏi:

+ Bài hát nói về điều gì?

- Gv giới thiệu bài: Trong 2 tiết học này, các em sẽ đọc những mẩu truyện, bài báo, bài thơ về cây cối, các em được tìm hiểu những điều thú vị trong quyển sách báo đó
-> Ghi tên bài.
2.HĐ Hình thành kiến thức

HĐ1: Tìm hiểu yêu cầu của bài.

+ Tiết học hôm nay có mấy yêu cầu?

-Mời 3 HS đọc nối tiếp 3 yêu cầu.

* Yêu cầu 1. Em hãy mang đến lớp một quyển sách (tờ báo) viết cây cối
-GV cho HS chia sẻ với bạn về 1 quyển sách, tờ báo mà mình mang.

-Vậy những cuốn truyện, báo của các em có nội dung gì cô trò cùng khám phá qua yêu cầu số 2.
- GV quan sát, tuyên dương HS mang sách, báo đúng chủ đề.

*Yêu cầu 2. Giới thiệu sách, báo hoặc câu chuyện, bài thơ về ông bà với các bạn trong lớp. 10’

-Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trong thời gian (Giới thiệu tên truyện, tên tác giả, NXB, nhân vật trong câu chuyện…)

- Gv theo dõi, giúp đỡ…

- Mời một số bạn lên giới thiệu truyện của mình trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá, khen….
3. HD vận dụng

-Yêu cầu HS tự đọc….

- Nếu HS nào quên hoặc mang sách, báo không đúng chủ đề thì đọc bài: Bạn có biết? trang 29.

*Yêu cầu 4. Đọc lại (hoặc kể lại) cho các bạn nghe một truyện (đoạn truyện, bài thơ, bài báo em vừa đọc. 

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi

- GV theo dõi, giúp đỡ.

- Mời một số HS đọc (kể) trước lớp

3. HĐ Luyện tập – Thực hành

HĐ 1: Tự đọc sách 

-Yêu cầu HS đổi truyện cho nhau tự đọc sau đó ghi chép lại những câu văn hay, hình ảnh đẹp.
TIẾT 2
*HD1: Tự đọc sách 

-Yêu cầu HS đổi truyện cho nhau tự đọc sau đó ghi chép lại những câu văn hay, hình ảnh đẹp.

4. HĐ Vận dụng, trải nghiệm
HĐ2: Đọc cho các bạn nghe. 

- Yêu cầu HS đọc cho bạn cùng nhóm nghe

 những gì vừa đọc được.

-Mời một số HS đọc trước lớp
-GV nhận xét, đánh gia nhắc nhở HS có thể vào thư viện của trường tìm những sách, báo, truyện nói về cây cối đọc cho bạn bè và người thân nghe.

- Bài học hôm nay các em đọc những câu chuyện về nội dung gì?

-> Qua tiết tự đọc sách báo này các em được biết rất nhiều điều thú vị về cây cối: cây to nhất và cao nhất thế giới... Cây cối có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người vì vậy các em phải biết chăm sóc, bảo vệ các loài cây.

- Về nhà sưu tầm những câu chuyện về bố mẹ tiết học sau mang tới lớp.


	HS hát và kết hợp động tác…
-HS trả lời.
-HS nhắc lại tên bài
HS trả lời.

-HS đọc nối tiếp.
- HS đọc to yêu cầu
- HS chia sẻ với bạn bên cạnh:
+ HS1: Tớ mang 1 quyển sách có tên:  Những điều bạn nên biết về Thế Giới Thực Vật.

+ HS 2: Còn tớ mang 1 quyển sách có tên: Mười vạn câu hỏi vì sao về thực vật.

- HS nghe

- HS đọc to yêu cầu.

- HS thảo luận: nói cho nhau nghe.

VD: Tôi mang đến lớp truyện sự tích cây thì là: sự tích cây thì là là truyện dân gian Việt Nam, Gồm các nhân vật: ông Trời, các loài rau......
- Hs trình bày

- HS đọc yêu cầu

-HS đọc yêu cầu.

-HS làm việc cá nhân
- HS đổi truyện cho nhau tự đọc sau đó ghi chép lại những câu văn hay, hình ảnh đẹp.

- HS đổi truyện cho nhau tự đọc sau đó ghi chép lại những câu văn hay, hình ảnh đẹp

- HS đọc cho nhau nghe, nhận xét

- HS lắng nghe sau đó có thể đặt câu hỏi về câu chuyện bạn vừa đọc.

- Lớp bình chọn bạn đọc to, rõ ràng, cung cấp những thông tin, mẩu chuyện thú vị.

-HS đến thư viện trường hoặc lớp.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):
…………………………………………………………………………………

Buổi chiều:

Tiếng Việt(TT)

Mây hay khóc

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về phân biệt ch/tr; uôc/uôt.

- Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.

- Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động chính:
	- Hát

- Lắng nghe.



	a. Hoạt động 1: Viết chính tả (12 phút):

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.

- Giáo viên cho học sinh viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.

- Giáo viên đọc cho học sinh viết lại bài chính tả.
	- 2 em đọc luân phiên, mỗi em đọc 1 lần, lớp đọc thầm.

- Học sinh viết bảng con.

- Học sinh viết bài.

	Bài viết

	   Có đám mây mùa hạ 

   Hay khóc nhè làm sao 

   Đang ở tuốt trên cao 

   Mặt mày tươi hớn hở 


	b. Hoạt động 2: Bài tập chính tả (12 phút):
	

	Bài 1. Điền ch hoặc tr vào chỗ trống cho phù hợp :


.…..ào hỏi

phong .…..ào


nơi .…..ốn

chơi .…..ốn tìm


.…..âu chấu

con  .…..âu



con .…..ăn

đắp  .…..ăn
	Đáp án: 


chào hỏi

phong trào


nơi chốn

chơi trốn tìm


châu chấu
con trâu



con trăn

đắp chăn

	Bài 2. Điền vào chỗ trống vần uôc hoặc vần uôt:



uống thốc

luộc rau



buộc dây

lạnh buốt



trắng muốt

thông suốt



anh ruột

thân thuộc
	Đáp án: 



uống thốc

luộc rau



buộc dây

lạnh buốt



trắng muốt

thông suốt


anh ruột

thân thuộc

	Bài 3. Nối tiếng ở cột bên trái với tiếng thích hợp ở cột bên phải để có từ ngữ viết đúng :

trê

Gà

tra

Chim

trống

Cá

trắm

chích bông


	Đáp án:


trê

Gà

tra

Chim

trống

Cá

trắm

chích bông



	c. Hoạt động 3: Sửa bài (8 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày.

- Giáo viên nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở học sinh về viết lại những từ còn viết sai; chuẩn bị bài buổi sáng tuần sau.


	- Các nhóm trình bày.

- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


RÚT KINH NGHIỆM

.................................................................................................................................


Tiếng Việt(TT)

Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về đặt và trả lời câu hỏi; các kiểu câu; các loại dấu câu đã học.

- Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

Bài 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

a) Trong câu “Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng.”, từ ngữ nào trả lời câu hỏi Con gì?


A. Cheo cheo

B. Loài thú



C. Sống trong rừng

b) Bộ phận in đậm trong câu “Tai cheo cheo không thính.”, trả lời cho câu hỏi nào?


A. làm gì?
B. là gì?
 C. thế nào?

c) Trong câu “Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng.”, từ nhút nhát là từ chỉ gì? 


A. hoạt động
B. đặc điểm
C. sự vật

Đáp án:
Chọn A
Chọn C
Chọn B
Bài 3. Em hãy đặt câu hỏi và trả lời với câu hỏi: 

a) Khi nào ?

b) Bao giờ ?

c) Lúc nào ?

d) Tháng mấy ?                                                                                                      

Gợi ý:
Ví dụ : Với câu hỏi Khi nào? 

Đặt và trả lời câu hỏi như sau :

- Khi nào em sẽ đi biển ?

- Em sẽ đi biển vào mùa hè. 

(Hoặc) Vào mùa hè em sẽ đi biển.

c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.

- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.



	Bài 1. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống

Bác Tám xoa đầu Tí, nói :

- Tí học khá lắm         Bác thưởng cho cháu hộp bánh

Quay sang Bờm           bác hỏi

- Còn Bờm, cháu học hành thế nào

- Dạ, thưa bác, cháu học khá gấp đôi em Tí ạ.
	Đáp án:

Bác Tám xoa đầu Tí, nói :

- Tí học khá lắm . Bác thưởng cho cháu hộp bánh.Quay sang Bờm ,  bác hỏi

- Còn Bờm, cháu học hành thế nào

- Dạ, thưa bác, cháu học khá gấp đôi em Tí ạ.


RÚT KINH NGHIỆM
.................................................................................................................................
Toán(TT)

Luyện tập
I. Yêu cầu cần đạt

- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về bảng nhân 5.

- Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

- Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và chọn đề bài.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.

	b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút):
	

	Bài 1. Tính nhẩm :


5 x 3 = …….

5 x 7  
= …….



5 x 5 = …….

5 x 8 
= …….


5 x 2 = …….

5 x 10 
= …….



5 x 4 = …….

5 x 6 
= …….


5 x 1 = …….

5 x 9 
= …….



4 x 5 = …….

3 x 5
= …….
	Kết quả:


5 x 3 = 15

5 x 7  
= 35


5 x 5 = 25

5 x 8 
= 40


5 x 2 = 10

5 x 10 
= 50


5 x 4 = 20

5 x 6 
= 30


5 x 1 = 5

5 x 9 
= 45


4 x 5 = 20
             3 x 5     = 15

	Bài 2. Tính và viết phép tính (theo mẫu):


a) 5 x 7 - 5 
= ………..……





= ……………..


b) 5 x 6 - 10 
= ……………..




= ………..……

	Đáp án


a) 5 x 7 - 5 
= 35 - 5




= 30


b) 5 x 6 - 10 
= 30 - 10



= 20

	Bài 3. 
[image: image1.wmf]M
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Độ dài đường gấp khúc MNPQ là :  ….…   cm
	Đáp án

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là: 12 cm

	Bài 4. Mỗi đèn ông sao có 5 cánh. Hỏi 6 đèn ông sao như thế có bao nhiêu cánh sao?
Giải

.................................................................


	Giải

Số cánh sao của 6 đèn ông sao có là:
5 x 6 = 30 (cánh)

                             Đáp số: 30 cánh

	c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):

- Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.

- Giáo viên chốt đúng - sai.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.
	- Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.

- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.


RÚT KINH NGHIỆM
.................................................................................................................................

Thứ sáu ngày 12 tháng 2 năm 2022

Toán

Tiết 105: BẢNG CHIA 5 (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực

1.1. Năng lực đặc thù

- Tìm được kết quả các phép tính trong Bảng chia 5 và thành lập Bảng chia 5.
- Vận dụng Bảng chia 5 để tính nhẩm và giải quyết một số tình huống gắn với thực tiễn.

- Phát triển năng lực Toán học. Thông qua việc thao tác tìm kết quả trong phép chia trong Bảng chia 5, vận dụng Bảng chia 5 để tính nhẩm HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hoá toán học, NL sử dụng phương tiện, công cụ học toán.

1. 2. Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ, tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực đặc thù: 
2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Biết chăm học tập và giáo dục thêm tình yêu với môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Bài giảng điện tử, máy chiếu; các thẻ 5 chấm tròn; phiếu học tập.

2. HS: 10 thẻ, mỗi thẻ 5 chấm tròn trong bộ đồ dùng học Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (5p)

- GV YC lớp trưởng tổ chức cho lớp chơi trò chơi: Truyền điện
- Cho HS chơi.

- Theo dõi HS chơi, nhận xét

- YC 1 HS đọc ngẫu nhiên một phép tính trong Bảng nhân 5 rồi mời bạn bất kì nêu hai phép chia tương ứng.

- GV dẫn dắt vào bài mới: Tiết học hôm nay, các em sẽ dựa vào bảng nhân 5 để thành lập bảng chia 5 và vận dụng Bảng chia 5 để tính nhẩm.

- GV ghi bảng tên đầu bài.


	- Lớp trưởng tổ chức cho lớp trò chơi “Truyền điện” ôn bảng nhân 5.

- HS chơi

- Lắng nghe.

- HS nêu phép nhân: 5 x 4 = 20,

  HS nêu 2 phép chia: 20 : 5 = 4; 

20 : 4 = 5

- Lắng nghe

- HS ghi bài.


	2. Khám phá kiến thức (19p)

1. GV đặt vấn đề: 

- Cô có phép tính 10 : 5 = ?

- YC HS đọc phép tính

- YC HS thảo luận nhóm 4 và nêu các cách tìm kết quả phép chia trên.

- Gọi đại diện 1 số nhóm trình bày.

- GV chốt lại cách làm.

2. HS thành lập Bảng chia 5

- YC HS thực hiện theo nhóm 2, thảo luận tìm kết quả các phép tính trong Bảng chia 5 rồi điền kết quả vào phiếu học tập:

  5 : 5 =
30 : 5 =

10 : 5 =
35 : 5 =

15 : 5 =
40 : 5 =

20 : 5 =
45 : 5 =

25 : 5 =
50 : 5 =

- Gọi 1 số HS đọc Bảng chia 5 vừa lập.

3. GV giới thiệu Bảng chia 5.

- Chiếu Bảng chia 5.

- YC HS đọc Bảng chia 5.

- H: Tìm điểm chung của các phép tính chia trong bảng chia 5.

- H: Em có nhận xét gì về kết quả của các phép chia trong bảng chia 5.

- YC HS chỉ và đọc số được đem chia trong các phép chia của bảng chia 5.

- YC HS chủ động ghi nhớ Bảng chia 5 rồi đọc cho bạn nghe.

4. Chơi trò chơi “Đố bạn” 

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn” trả lời các phép tính trong Bảng chia 5.

- YC HS tham gia chơi theo cặp: Lần lượt 1HS đố - 1 HS trả lời.

- Gọi 1 số HS đọc thuộc bảng chia 5.

- Nhận xét, tuyên dương.

3. Thực hành, luyện tập. (12p)

Bài 1/22

- Gọi 1 HS đọc đầu bài 

- GV hỏi: Bài tập yêu cầu gì?

- YC HS thực hiện theo cặp:

+ YC cá nhân HS tìm kết quả các phép chia nêu trong bài.

+ HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.

- GV quan sát, theo dõi các nhóm.

- GV nhận xét và củng cố Bảng chia 5.

4. HD Vận dụng:(4p)
* Tổ chức trò chơi “Tiếp sức” ôn bảng chia 2. 

- GV giới thiệu tên trò chơi
- GV nêu luật chơi: Chia lớp thành 3 đội. Các bạn trong đội lần lượt lên ghi 1 phép tính trong Bảng chia 5, đội nào hoàn thành Bảng chia đúng và nhanh nhất là đội chiến thắng.  
- Tổ chức cho HS chơi.

- Tổng kết trò chơi, tuyên dương.

- GV nói kết thúc bài học: Như vậy cô và các em đã tìm hiểu xong bài: Bảng chia 5. Dựa vào kiến thức của tiết học này, các em hãy về nhà tìm hiểu trước các tình huống thực tế có liên quan đến phép chia 5 để học tốt hơn ở tiết học sau.
	- HS quan sát 

- Đọc phép tính

- HS thảo luận và chia sẻ các cách tìm kết quả phép chia 

- Đại diện nhóm trình bày: Có thể lấy 10 chấm tròn, chia đều thành 5 phần, mỗi phần có 2 chấm tròn. Ta có phép chia: 10 : 5 = 2 hoặc dựa vào phép nhân 5 x 2 = 10. 

Vậy 10 : 5 = 2.

- Lắng nghe

- HS thảo luận nhóm đôi rồi điền kết quả vào phiếu học tập:

  5 : 5 = 1
   30 : 5 = 6

10 : 5 = 2
   35 : 5 = 7

15 : 5 = 3
   40 : 5 = 8

20 : 5 = 4
   45 : 5 = 9

25 : 5 = 5
   50 : 5 = 10

- HS đọc, lớp nhận xét.

- Quan sát

- HS đọc bảng chia.

- TL: Các phép tính chia trong 

bảng chia 5 đều có dạng một số 

chia cho 5.

- TL: Các kết quả lần lượt là: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 ,10

- Đây là dãy số đếm thêm 5, bắt đầu từ số 5.

- Học thuộc, đọc trong N2

- Lắng nghe.

- Tham gia chơi.

- 1 số HS đọc thuộc.

- Lắng nghe, tuyên dương.

- 1 HS đọc to, cả lớp theo dõi.

- HS TL: Tính nhẩm

- HS thực hiện N2.

+ Cá nhân tìm kết quả. (có thể sử dụng Bảng chia 2 để tìm kết quả).

+ N2 đổi vở, thảo luận.

10 : 5 = 2

30 : 5 = 6

40 : 5 = 8

  5 : 5 = 1

25 : 5 = 5

45 : 5 = 9

15 : 5 = 3

50 : 5 =10

35 : 5 = 7

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS tham gia chơi

- HS lắng nghe, tuyên dương.

- HS lắng nghe




Tiếng Việt(TT)
Chim sơn ca và bông cúc trắng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về đọc để hiểu nội dung bài.

- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm và đọc hiểu cho học sinh.

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

- Phát phiếu bài tập.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng (12 phút)

* Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh.

* Cách tiến hành:

- Giáo viên đưa bảng phụ có viết sẵn đoạn cần luyện đọc: 
	- Hát

- Lắng nghe.

- Nhận phiếu.

- Quan sát, đọc thầm đoạn viết.

	a) “Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích choè nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.//

       Chú chim sâu vui cùng vườn cây/ và các loài chim bạn. Nhưng trong trí thơ ngây của chú/còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng,/biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới.//”
	b) “Bỗng có hai cậu bé đi vào vườn, / cắt cả đám cỏ lẫn bông cúc đem về / bỏ vào lồng sơn ca.

     Sáng hôm sau, / thấy sơn ca đã chết, / hai cậu bé đặt con chim vào một chiếc hộp rất đẹp / và chôn cất thật long trọng.

     Còn bông hoa, / giá các cậu đừng ngắt nó / thì hôm nay / chắc nó vẫn đang tắm nắng mặt trời”

	- Yêu cầu học sinh nêu lại cách đọc diễn cảm đoạn viết trên bảng.

- Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng gạch dưới (gạch chéo) những từ ngữ để nhấn (ngắt) giọng.

- Tổ chức cho học sinh luyện đọc theo nhóm đôi rồi thi đua đọc trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.
	- Nêu lại cách đọc diễn cảm.

- 2 em xung phong lên bảng, mỗi em 1 đoạn, lớp nhận xét.

- Học sinh luyện đọc nhóm đôi (cùng trình độ). Đại diện lên đọc thi đua trước lớp.

- Lớp nhận xét.

	b. Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu (15 phút)

* Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh.

* Cách tiến hành:

- Giáo viên yêu cầu học sinh lập nhóm 4, thực hiện trên phiếu bài tập của nhóm.

- Gọi 1 em đọc nội dung bài tập trên phiếu.
	- 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm.

	Bài 1. Nối tên cảnh vật ghi ở cột A với các từ ngữ chỉ sự thay đổi của cảnh vật khi mùa xuân đến ghi ở cột B.

A

B

(a) Bầu trời

ngày càng rực rỡ (1)

(b) Nắng vàng

đâm chồi, nảy lộc, ra hoa (2)

(c) Vườn cây

ngày thêm xanh (3)


	Bài 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng lí do khiến tiếng hót của chim sơn ca trở nên buồn thảm ? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng :

A. Vì chim sơn ca phải bay giữa bầu trời xanh thẳm.

B. Vì chim sơn ca bị người nhốt vào lồng.

C. Vì chim sơn ca bị khát nước.

	- Yêu cầu các nhóm thực hiện và trình bày kết quả.

- Nhận xét, sửa bài.
	- Các nhóm thực hiện, trình bày kết quả.

- Các nhóm khác nhận xét, sửa bài.

	Bài 1. A-3; B-1; C-2.
	Bài 2. B.

	3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn đọc.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài.


	- Học sinh phát biểu.


RÚT KINH NGHIỆM
.................................................................................................................................
Hoạt động trải nghiệm
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ CẢNH QUAN ĐỊA PHƯƠNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

· HS xây dựng được kế hoạch Bảo vệ cảnh quan địa phương. 
2. Năng lực
· Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
· Năng lực riêng:Hiểu được quy trình, cách xây dựng kế hoạch bảo vệ cảnh quan địa phương. 
3. Phẩm chất

· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

a. Đối với GV: Máy tính,….

b. Đối với HS: 

· SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Điều em học được từ chủ đề Nghề nghiệp trong cuộc sống. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Tự nhận xét, đánh giá về mức độ tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm của bản thân. 
b.Cách tiến hành:
(1) Làm việc nhóm:

- GV chia HS thành các nhóm từ 4 đến 6 người. Mỗi nhóm chuẩn bị bút và giấy.

- GV phổ biến nhiệm vụ thảo luận nhóm: Xây dựng kế hoạch Bảo vệ cảnh quan địa phương:

+ Tên cảnh quan quan.

+ Công việc cụ thể sẽ làm. 

+ Thời gian thực hiện.

+ Những dụng cụ cần chuẩn bị.

+ Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. 

+ Những kết quả mong muốn đạt được.

- GV hỗ trợ, giúp đỡ những nhóm gặp khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch.

(2) Làm việc cả lớp:

- GV mời đại diện các nhóm trình bày về bản kế hoạch Bảo vệ cảnh quan địa phương. 

- GV mời các nhóm còn lại nhận xét và đóng góp ý kiến. GV góp ý và tổng kết bản kế hoạch. 
	- HS chia thành các nhóm. 

- HS thảo luận theo nhóm. 

- HS trình bày. 

- HS nhận xét và đóng góp ý kiến.



Nhận xét của Ban giám hiệu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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